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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách: Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số mức chi 

đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Quảng Trị thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình; phía Nam giáp tỉnh Thừa Thiên Huế; phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp tỉnh Savanakhet và Salavan, nước CHDCND Lào. Vị trí địa lý của tỉnh có tầm chiến lược quan trọng trong quốc phòng, an ninh; thuận lợi trong mở rộng hợp tác kinh tế, vận tải quốc tế, giao thương hàng hóa, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch với các địa phương trong nước và các nước trong khu vực. 

Tuyến biên giới đất liền dài 187,864 km tiếp giáp với 2 tỉnh Savannakhet, Salavan, nước CHDCND Lào, có 67 vị trí/73 mốc quốc giới, 23 vị trí/35 cọc dấu. Khu vực biên giới đất liền gồm 15 xã, 01 thị trấn, 114 thôn, bản, trong đó có 62 thôn, bản giáp biên giới thuộc 2 huyện Hướng Hóa và  huyện Đakrông; dân số khoảng 16.452 hộ/ 73.735 khẩu, có 03 cộng đồng dân tộc cùng sinh sống: Kinh, Pa Cô, Vân Kiều và một số dân tộc khác.

Tuyến biên giới biển dài 73,345 km và 6 km quanh đảo Cồn Cỏ; có 9 xã, 02 thị trấn thuộc 5 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và huyện Đảo Cồn Cỏ, gồm 78 thôn, khu phố, trong đó có 40 thôn, khu phố giáp bờ biển, dân số khoảng 16.479 hộ/65.839 khẩu.
Trong những năm qua, chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên hai tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng những vấn đề mới, nhạy cảm trong xã hội, nhất là lợi dụng đời sống khó khăn, trình độ còn hạn chế của Nhân dân ở khu vực biên giới để tuyên truyền, kích động Nhân dân gây rối an ninh trật tự ở một số địa bàn, tuyên truyền phát triển đạo trái phép, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng... làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; Hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển vật liệu nổ, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép... xuất hiện những thủ đoạn mới, tinh vi khó kiểm soát. Tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến tình hình an ninh khu vực và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, gây bất ổn trong khu vực. Tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư lưới cụ, hoạt động giã cào trái phép của tàu thuyền trong nước, dùng thuốc nổ, xung điện đánh bắt hải sản tận diệt, hủy hoại môi trường sinh thái biển, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Nhân dân khu vực biên giới có truyền thống cách mạng, đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội nên đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Tuy nhiên, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra nên đời sống của Nhân dân biên giới còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực biên giới còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (Chị thị số 01/CT-TTg) và Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền các huyện biên giới, biển - đảo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc xây dựng và phát huy hiệu quả của Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua đó đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vị trí, ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện; nhiều mô hình, phong trào đã phát huy hiệu quả tích cực, cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng... 

Trên cơ sở đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg. Ngày 20/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2019-2029” (Quyết định số 1555/QĐ-UBND); Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND).
Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND và Quyết định số 1555/QĐ-UBND là những giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bờ biển, đảo; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
- Tiếp tục huy động sức mạnh của Nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, ban ngành, đoàn thể, địa phương góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
- Tạo cơ sở pháp lý trong việc hỗ trợ các Tổ tự quản và người dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ một phần chi phí để duy trì và hoạt động; động viên người dân tham gia phong trào nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách hỗ trợ đối với cá nhân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo
1.1. Xác định vấn đề bất cập 

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-UBND, từ năm 2019 đến nay đã tổ chức khoảng 1.344 đợt/13.440 lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, phát quang, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, biển, đảo; đã phát động được 1.025 hộ/ 2.278 khẩu đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Việc người dân đăng ký và trực tiếp tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo là huy động ngày công lao động của người dân trực tiếp tham gia. Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới là 50.000 đồng/người/ngày đến nay không còn phù hợp và quá thấp so với thực tế; chưa quy định mức hỗ trợ đối với người dân tuần tra biển, đảo. Do đó, việc điểu chỉnh chính sách hỗ trợ cho người dân trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo là rất cần thiết. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: Xây dựng và ban hành chính sách mới nhằm hỗ trợ, động viên người dân trực tiếp tham gia bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo. Tạo động lực và khích lệ người dân tích cực tham gia góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.
1.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 42 (mức hỗ trợ cho người dân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới 50.000 đồng/ người/ ngày; không quy định mức hỗ trợ đối với người dân tuần tra biển, đảo). 
b) Giải pháp 2: 
- Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng về chính sách hỗ trợ cho cá nhân tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới là 150.000 đồng/người/ngày và chi hỗ trợ đối với cá nhân tham gia tuần tra, bảo vệ biển, đảo là 150.000 đồng/người/ngày. 
- Địa bàn áp dụng: Các xã, thị trấn khu vực biên giới.
Sau khi dự thảo Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh sẽ giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp hướng dẫn thực hiện chính sách theo quy định hiện hành. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan khác 

a) Đối với giải pháp 1: 

- Tác động về kinh tế: Việc không ban hành chính sách điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ cho người dân trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển đảo sẽ không phát sinh kinh phí từ ngân sách địa phương với kinh phí dự kiến là 396.000.000 đồng/năm. Vậy, nếu không ban hành chính sách thì ngân sách địa phương sẽ tiết kiệm được 396.000.000 đồng/năm. 

- Tác động về xã hội: Việc không ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù sẽ khó khăn trong việc huy động quần chúng nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo.
b) Đối với giải pháp 2: 

* Tác động về kinh tế 

- Đối với người dân: Quan tâm, khích lệ, động viên người dân tích cực tham gia tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, biển, đảo.
- Đối với Nhà nước: Tăng ngân sách do chi hỗ trợ; giảm bớt áp lực về kinh phí cho lực lượng Bộ đội Biên phòng khi huy động người dân tham gia tuần tra. 
+ Tác động về xã hội: Góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 

+ Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới. 

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp theo quy định và không làm ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

a) Khuyến nghị: Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chọn giải pháp 2 và được thể hiện tại dự thảo Nghị quyết. Theo đó, dự thảo Nghị quyết sẽ quy định cụ thể các vấn đề sau: 

- Quy định về phạm vi điều chỉnh; 

- Quy định về đối tượng áp dụng; 

- Quy định về nội dung sử dụng; 

- Quy định về mức chi; 

- Quy định về nguồn kinh phí; 

- Quy định về cơ quan triển khai thực hiện. 

b) Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết là theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

2. Chính sách hỗ trợ đối với Tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo; Tổ tự quản tàu thuyền an toàn 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

Hiện trên tuyến biên giới đất liền đã thành lập 127 Tổ tự quản/816 người dân người dân đăng ký tham gia Phong trào “Tự quản an ninh, trật tự”; tuyến biên giới biển đã thành lập 79 Tổ tự quản/407 thành viên tham gia Phong trào “Tự quản an ninh, trật tự”, 51 Tổ tự quản tàu thuyền an toàn/869 tàu thuyền/2.209 thuyền viên. Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ các tổ Tự quản ANTT thôn ở khu vực biên giới, biển, đảo là 2.000.000 đồng/tổ/năm và hỗ trợ Tổ tự quản tàu thuyền an toàn là 4.000.000 đồng/tổ/năm. Trong khi đó các chi phí xăng xe đi lại, chi thông tin, tuyên truyền tại cộng đồng dân cư, tiền điện thoại, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm và các khoản chi khác phục vụ hoạt động của các Tổ tự quản tăng cao. Do đó mức chi hiện tại không đảm bảo các chi phí phục vụ hoạt động của các tổ tự quản trong 01 năm.
Vì vậy, việc xây dựng chính sách điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ các Tổ tự quản an ninh, trật tự và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn để duy trì hoạt động là rất cần thiết để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Xây dựng và ban hành chính sách riêng của địa phương nhằm hỗ trợ cho các Tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

a) Giải pháp 1: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 42/2019/NQ-HĐND (mức hỗ trợ các tổ Tự quản ANTT thôn ở khu vực biên giới, biển, đảo là 2.000.000 đồng/tổ/năm và hỗ trợ tổ tự quản tàu thuyền an toàn là 4.000.000 đồng/tổ/năm).
b) Giải pháp 2: Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng về chính sách hỗ trợ, mức chi, địa bàn áp cụ thể như sau: 

Hỗ trợ Tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo: 3.000.000 đồng/tổ/năm. Áp dụng ở các xã, thị trấn khu vực biên giới thuộc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cồn Cỏ. 

Hỗ trợ Tổ tự quản tàu thuyền an toàn: 6.000.000 đồng/tổ/năm. Áp dụng ở các xã, thị trấn khu vực biên giới thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cồn Cỏ. 

Sau khi dự thảo Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh sẽ giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp hướng dẫn thực hiện chính sách theo quy định hiện hành. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan khác.
a) Đối với giải pháp 1: 

- Tác động về kinh tế: Việc không ban hành chính sách điều chỉnh mức hỗ trợ các Tổ tự quản an ninh, trật tự và Tổ tự quản tàu thuyền an toàn sẽ không phát sinh kinh phí từ ngân sách địa phương, với kinh phí dự kiến là 344.000.000 đồng/năm. Vậy, nếu không ban hành chính sách thì ngân sách địa phương sẽ tiết kiệm được 344.000.000 đồng/năm. 

- Tác động về xã hội: Việc không ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù sẽ khó khăn trong việc duy trì hoạt động của các Tổ tự quản; tinh thần, trách nhiệm của người dân cũng như chất lượng, hiệu quả của phong trào sẽ không cao.
a) Đối với giải pháp 2: 

 Tác động về kinh tế 

- Đối với người dân: Đảm bảo hoạt động thường xuyên của các Tổ tự quản, Tổ tự quản tàu thuyền an toàn trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, biển, đảo. 

- Đối với Nhà nước: Tăng ngân sách do chi hỗ trợ; giảm bớt áp lực về kinh phí cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quá trình duy trì hoạt động. 

+ Tác động về xã hội: Huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

+ Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới. 

+ Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính. 

+ Tác động đối với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp theo quy định và không làm ảnh hưởng đến bộ máy nhà nước. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

a) Kiến nghị: Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chọn giải pháp 2 và được thể hiện tại dự thảo Nghị quyết. Theo đó, dự thảo Nghị quyết sẽ quy định cụ thể các vấn đề sau: 

- Quy định về phạm vi điều chỉnh; 

- Quy định về đối tượng áp dụng; 

- Quy định về nội dung sử dụng; 

- Quy định về mức chi; 

- Quy định về nguồn kinh phí; 

- Quy định về cơ quan triển khai thực hiện. 

b) Thẩm quyền ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết là theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 

III. QUÁ TRÌNH THAM VẤN KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

Thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 40/KH-HĐND ngày 17/02/2023 của HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1555/QĐ-UBND; xây dựng Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết; lấy ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương liên quan; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định; hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo Nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Trên đây là báo cáo tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về một số mức chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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